
STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng Đơn vị tính Tiêu chuẩn kỹ thuật Quy cách Nhà sản xuất Xuất xứ
Điều kiện thương 

mại
Vận 

chuyển
Ghi chú Khu vực 1

1 Vật tư ngành điện

Đèn LED RILEX 50W
Quang thông: ≥ 140-160lm/W
Độ kín:IP66
Chống sét: 20Kv/10KA
Bộ nguồn: Dimming 02-05 cấp tại đèn, tích hợp 
cổng 1-10V/Dali
Bảo hành: 05 năm

Bộ

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
ISO 50001:2018
IEC 60598-1:2014
IEC 60598-2-3:2011
TCVN 7722-1:2017
TCVN 7722-2-3:2019

493x261x125
CTY TNHH XD-

TM TÍN LỢI

Sản xuất/ lắp 
ráp tại Việt 

Nam

Thanh toán 30% 
khi đặt hàng và 

70% khi có thông 
báo giao hàng

Giao 
hàng Tại 

chân 
công 
trình 

5.800.000       

2 Vật tư ngành điện

Đèn LED RILEX 90W
Quang thông: ≥ 140-160lm/W
Độ kín:IP66
Chống sét: 20Kv/10KA
Bộ nguồn: Dimming 02-05 cấp tại đèn, tích hợp 
cổng 1-10V/Dali
Bảo hành: 05 năm

Bộ

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
ISO 50001:2018
IEC 60598-1:2014
IEC 60598-2-3:2011
TCVN 7722-1:2017
TCVN 7722-2-3:2019

661x321x172
CTY TNHH XD-

TM TÍN LỢI

Sản xuất/ lắp 
ráp tại Việt 

Nam

Thanh toán 30% 
khi đặt hàng và 

71% khi có thông 
báo giao hàng

Giao 
hàng Tại 

chân 
công 
trình 

7.900.000       

3 Vật tư ngành điện

Đèn LED RILEX 120W
Quang thông: ≥ 140-160lm/W
Độ kín:IP66
Chống sét: 20Kv/10KA
Bộ nguồn: Dimming 02-05 cấp tại đèn, tích hợp 
cổng 1-10V/Dali
Bảo hành: 05 năm

Bộ

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
ISO 50001:2018
IEC 60598-1:2014
IEC 60598-2-3:2011
TCVN 7722-1:2017
TCVN 7722-2-3:2019

762x321x172
CTY TNHH XD-

TM TÍN LỢI

Sản xuất/ lắp 
ráp tại Việt 

Nam

Thanh toán 30% 
khi đặt hàng và 

72% khi có thông 
báo giao hàng

Giao 
hàng Tại 

chân 
công 
trình 

9.500.000       

4 Vật tư ngành điện

Đèn LED RILEX 150W
Quang thông: ≥ 140-160lm/W
Độ kín:IP66
Chống sét: 20Kv/10KA
Bộ nguồn: Dimming 02-05 cấp tại đèn, tích hợp 
cổng 1-10V/Dali
Bảo hành: 05 năm

Bộ

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
ISO 50001:2018
IEC 60598-1:2014
IEC 60598-2-3:2011
TCVN 7722-1:2017
TCVN 7722-2-3:2019

762x321x172
CTY TNHH XD-

TM TÍN LỢI

Sản xuất/ lắp 
ráp tại Việt 

Nam

Thanh toán 30% 
khi đặt hàng và 

73% khi có thông 
báo giao hàng

Giao 
hàng Tại 

chân 
công 
trình 

11.500.000     

5 Vật tư ngành điện

Đèn LED RILEX 180W
Quang thông: ≥ 140-160lm/W
Độ kín:IP66
Chống sét: 20Kv/10KA
Bộ nguồn: Dimming 02-05 cấp tại đèn, tích hợp 
cổng 1-10V/Dali
Bảo hành: 05 năm

Bộ

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
ISO 50001:2018
IEC 60598-1:2014
IEC 60598-2-3:2011
TCVN 7722-1:2017
TCVN 7722-2-3:2019

863x321x172
CTY TNHH XD-

TM TÍN LỢI

Sản xuất/ lắp 
ráp tại Việt 

Nam

Thanh toán 30% 
khi đặt hàng và 

74% khi có thông 
báo giao hàng

Giao 
hàng Tại 

chân 
công 
trình 

13.600.000     

PHỤ LỤC 16
Công bố giá sản phẩm vật tư ngành điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Kèm Thông báo số                           /TB-SXD-KTVLXD ngày        /       /2026 của Sở Xây dựng)

Giá bán tại địa bàn (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)) (*)
Ghi chú: Khu vực 1: TPHCM sau sáp nhập
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